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Câu 1: Một mạch kín gồm nguồn điện có suất điện động ξ, điện trở trong r và điện trở mạch ngoài là R. Hiện tượng đoản mạch xảy ra khi

A. R = r.
B. r = 0.
C. R = 0.
D. R = ξ.
Câu 2: Công của lực điện tác dụng lên một điện tích điểm q khi nó di chuyển từ điểm A đến điểm B trong điện trường không phụ thuộc vào

A. giá trị của điện tích q.
B. hình dạng của đường đi.

C. cường độ điện trường.
D. vị trí điểm A và B.
Câu 3: Khi có dòng điện chạy qua nguồn điện thì các hạt tải điện dịch chuyển qua nguồn dưới tác dụng của lực

A. điện trường.
B. Cu-lông.
C. hấp dẫn.
D. lạ.
Câu 4: Đặt vào hai đầu vật dẫn có điện trở R một hiệu điện thế U không đổi. Nhiệt lượng Q tỏa ra trên vật dẫn trong thời gian t được xác định bằng biểu thức


A. Q = UR2t.
B. Q = U2Rt.
C. Q = U2t/R.
D. Q=Ut/R

Câu 5: Theo định luật Ôm cho toàn mạch  cường độ dòng điện cho toàn mạch tỉ lệ nghịch với

A. điện trở mạch ngoài .
B. điện trở trong của nguồn điện.


C. suất điện động của nguồn điện.
D. tổng điện trở trong và điện trở mạch ngoài.
Câu 6: Trong hiện tượng nhiệt điện, suất điện động nhiệt điện phụ thuộc vào

A. điện trở của các mối hàn.
B. hệ số nở dài vì nhiệt α.

C. hiệu nhiệt độ giữa hai đầu mối hàn.
D. khoảng cách giữa hai mối hàn.
Câu 7: Khi ghép n nguồn điện nối tiếp, mỗi nguồn có suất điện động E và điện trở trong r thì suất điện động và điện trở trong của bộ nguồn lần lượt là

A. nE và nr.
B. nE và r/n.
C. E và nr.
D. E và r/n.
Câu 8: Công suất tiêu thụ điện có đơn vị là

A. Ampe (A).
B. Oát (W).
C. Fara (F).
D. Vôn (V).
Câu 9: Chọn phát biểu sai?Theo thuyết êlectron, một vật nhiễm điện

A. d​ương là vật đã mất êlectron.
B. d​ương là vật thiếu êlectron.

C. âm là vật thừa êlectron.
D. d​ương là vật đã nhận thêm các ion dư​ơng.
Câu 10: Độ lớn cường độ điện trường tại một điểm gây bởi một điện tích điểm không phụ thuộc vào

A. độ lớn của điện tích đó.

B. hằng số điện môi của môi trường đặt điện tích.

C. khoảng cách từ điểm đang xét đến điện tích đó.

D. độ lớn của điện tích thử đặt tại điểm đó.
Câu 11: Đơn vị của điện thế là vôn (V). 1V bằng

A. 1 J/C.
B. 1 N/C.
C. 1. J/N.
D. 1 J.C.

Câu 12: Công của dòng điện có đơn vị là

A. J/s.
B. KVA.
C. KWh.
D. W.

Câu 13: Chọn câu sai? Lực tương tác giữa hai điện tích điểm trong chân không

A. có phương là đường thẳng nối hai điện tích.

B. có độ lớn tỉ lệ nghịch với khoảng cách giữa hai điện tích.

C. là lực hút khi hai điện tích trái dấu.

D. có độ lớn tỉ lệ với tích độ lớn hai điện tích.
Câu 14: Hạt tải điện trong chất điện phân là

A. electron, ion dương và ion âm.
B. electron và ion dương.

C. electron.
D. ion dương và ion âm.
Câu 15: Điện tích của hai bản tụ điện sau khi được tích điện luôn


A. cùng dấu và có độ lớn không bằng nhau.
B. cùng dấu và có độ lớn bằng nhau.


C. trái dấu có độ lớn bằng nhau.
D. trái dấu và có độ lớn không bằng nhau.

Câu 16: Nếu đổi dấu một điện tích điểm nhưng vẫn giữ nguyên độ lớn và vị trí của chúng thì lực tương tác điện giữa hai điện tích sẽ


A. thay đổi chiều.
B. thay đổi độ lớn.
C. thay đổi phương.
D. không thay đổi.

Câu 17: Cho đoạn mạch điện trở 10 Ω, hiệu điện thế đặt vào 2 đầu mạch là 20 V. Trong 1 phút nó tiêu thụ điện năng là

A. 24 KJ.
B. 40 J.
C. 2,4 KJ.
D. 12KJ.
Câu 18: Khi đường kính của khối kim loại đồng chất tăng 2 lần, chiều dài không đổi thì điện trở của khối kim loại đó

A. tăng 4 lần.
B. giảm 4 lần.
C. giảm 2 lần.
D. tăng 2 lần.
Câu 19: Một mạch điện gồm nguồn điện có 
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 mắc nối tiếp với nhau tạo thành mạch kín. Điện trở của toàn mạch là

A. 15Ω.
B. 20Ω.
C. 18Ω.
D. 8Ω.
Câu 20: Một điện tích q = 1
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C di chuyển từ điểm A đến điểm B trong điện trường, nó thu được một năng lượng W = 0,2 mJ. Hiệu điện thế giữa hai điểm A, B là

A. U = 200 kV.
B. U = 0,20 V.
C. U = 0,20 mV.
D. U = 200 V.
Câu 21: Ghép song song 3 pin giống nhau mỗi pin có suất điện động 4 V và điện trở trong 1 Ω. Suất điện động và điện trở trong của bộ pin là

A. 4 V và  1/3 Ω.
B. 12 V và 3 Ω.
C. 4 V và 3 Ω.
D. 12 V và 1/3 Ω.

Câu 22: Trong 4s có một điện lượng 15C di chuyển qua tiết diện thẳng của dây tóc một bóng đèn. Cường độ dòng điện qua đèn đó là

A. 0,375 A.
B. 6 A.
C. 2,66 A.
D. 3,75 A.
Câu 23: Trong dây dẫn kim loại có một dòng điện không đổi chạy qua có cường độ là 0,016A chạy qua. Trong một phút số lượng electron chuyển qua một tiết diện thẳng của dây đó là

A. 6.1018.
B. 6.1019.
C. 6.1017.
D. 6.1020.
Câu 24: Đặt một điện tích thử q = 3.10-6 C tại một điểm trong điện trường đều, điện tích chịu một lực điện F = 0,03 N. Cường độ điện trường đó có độ lớn là


A. 1000 V/m.
B. 10000 V/m.
C. 2000 V/m.
D. 3000 V/m.
Câu 25: Đưa một thanh kim loại trung hoà về điện đặt trên một giá cách điện lại gần một quả cầu tích điện dương. Sau khi đưa thanh kim loại ra thật xa quả cầu thì thanh kim loại


A. trung hoà về điện.
B. tích điện âm.


C. có hai nửa tích điện trái dấu.
D. tích điện dương.

Câu 26: Ứng dụng nào dưới đây không phải là ứng dụng của hiện tượng điện phân?

A. Luyện kim.
B. Điều chế hoá chất.


C. Hàn điện.
D. Mạ điện.

Câu 27: Một điện tích q di chuyển trong một điện trường từ một điểm M đến một điểm N theo một đường cong. Sau đó nó di chuyến tiếp từ N về M theo một đường cong khác. Hãy so sánh công mà lực điên sinh ra trên các đoan đường đó (AMN và ANM)?.


A. AMN = ANM.
B. AMN = −ANM.
C. AMN > ANM.
D. AMN < ANM.

Câu 28: Hai bóng đèn có hiệu điện thế định mức và điện trở lần lượt là U1 = 100V, U2 = 200V, 
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. Nếu chúng có công suất định mức bằng nhau thì tỉ số điện trở của chúng là

A. 
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Câu 29: Bình điện phân đựng dung dịch bạc nitrat (AgNO3) có cực dương bằng bạc. Biết bạc có khối lượng mol nguyên tử là 108 g/mol, có hoá trị 1. Sau thời gian điện phân 5 phút có 316 mg bạc bám vào catôt của bình điện phân này. Cường độ dòng điện chạy qua bình điện phân là

A. 1,49 A.
B. 0,94 A.
C. 1,94 A.
D. 0,49 A.
Câu 30: Lần lượt đặt hai điện tích thử q1, q2 (q1 = 2q2) vào hai điểm A và B trong điện trường. Độ lớn lực điện tác dụng lên chúng lần lượt là F1 và F2, với F1 = 5F2. Độ lớn cường độ điện trường tại A và B là E1 và E2 thỏa mãn


A. E2 = 2E1.
B. E2 = 2,5E1.
C. E2 =10E1.
D. E2 = 0,4E1.
Câu 31: Một mạch điện có nguồn là 1 pin 9 V, điện trở trong 0,5 Ω và mạch ngoài gồm 2 điện trở 8 Ω mắc song song. Cường độ dòng điện trong toàn mạch là

A. 2 A.
B. 4,5 A.
C. 18/33 A.
D. 1 A.

Câu 32: Hai quả cầu kim loại nhỏ tích điện q1 = 5 μC và q2 = - 7 μC, kích thước giống nhau cho tiếp xúc với nhau rồi đặt trong chân không cách nhau 5 cm. Lực tương tác tĩnh điện giữa chúng sau khi tiếp xúc là

A. 3,6 N.
B. 2,2 N.
C. 4,1 N.
D. 1,7 N.
Câu 33: Một mối hàn của cặp nhiệt điện có hệ số nhiệt điện 65µV/K đặt trong không khí ở 200C, còn mối kia được nung nóng đến nhiệt độ 2320C. Suất nhiệt điện của cặp này là

A. 13,85mV.
B. 13,87mV.
C. 13,78mV.
D. 13,9mV.
Câu 34: Một mạch có hai điện trở 3 ( và 6 ( mắc song song được nối với một nguồn điện có điện trở trong 1 (. Hiệu suất của nguồn điện là

A. 90%.
B. 67%.
C. 11%.
D. 17%.
Câu 35: Một nguồn điện có suất điện động E = 3V, điện trở trong r = 1 Ω được nối với điện trở R = 1Ω thành một mạch kín. Công suất của nguồn điện là

A. 4,5 W.
B. 3 W.
C. 2,25 W.
D. 3,5 W.
Câu 36: Một mạch điện kín gồm một nguồn điện có suất điện động ( = 3 V, điện trở trong r = 1 (, mạch ngoài là điện trở R = 5 (. Cường độ dòng điện chạy qua R là

A. 1 A.
B. 1,2 A.
C. 1,5 A.
D. 0,5A.
	Câu 37: Cho mạch điện như hình vẽ; các nguồn điện giống nhau. Các điện trở R1 = 3Ω; R2 = 6Ω; bình điện phân chứa dung dịch CuSO4 với cực dương bằng đồng có điện trở Rp = 0,5Ω. Sau thời gian điện phân là 386s, ta thấy khối lượng của bản cực làm catốt tăng lên 0,64 g. Dùng một vôn kế có điện trở rất lớn mắc vào hai cực A, B của bộ nguồn. Nếu bỏ mạch ngoài đi thì vôn kế chỉ 20 V. Suất điện động và điện trở trong của một nguồn điện lần lượt là


A. 20V và 1,5 Ω.
B. 10V và 1 Ω.


   C. 20V và 1 Ω.
D. 10V và 1,5 Ω.
	


Câu 38: Nếu ghép 3 pin giống nhau nối tiếp thu được bộ nguồn 7, 5 V và 3 Ω thì khi mắc 3 pin đó song song thu được bộ nguồn

A. 7,5 V và 1 Ω.
B. 2,5 V và 1 Ω.
C. 2,5 V và 1/3 Ω.
D. 7,5 V và 0,5 Ω.
Câu 39: Một mạch điện kín gồm nguồn điện suất điện động ξ = 12V, điện trở trong r = 1 Ω nối với mạch ngoài là biến trở R, điều chỉnh R để công suất tiêu thụ trên R đạt giá trị cực đại. Công suất đó có giá trị là

A. 36 W.
B. 24 W.
C. 18 W.
D. 3 W.
Câu 40: Bảng 1 dưới dây thống kế số lượng và thời gian sử dụng hàng ngày của các thiết bị điện ở nhà bạn Dũng trong tháng 10 năm 2022. Bảng 2 cho biết thang giá điện sinh hoạt hiện nay.


Bảng 1  
Bảng2 

	Thiết bị
	Công suất một thiết bị
	Số lượng
	Thời gian sử dụng hàng ngày

	Bóng đèn 
	40W 
	5 cái 
	5h 

	Ti-vi 
	80W 
	2 cái 
	4h 

	Tủ lạnh 
	120W 
	1 cái 
	24h 

	Máy bơm 
	120W 
	1 cái 
	30ph 

	Ấm điện 
	600W 
	1 cái 
	20ph 

	Nồi điện 
	600W 
	1 cái 
	1h 


	Bậc
	Điện năng tiêu thụ (kWh) 
	Giá tiền cho 1kWh

	1 
	0 – 50 
	1687 đồng 

	2 
	51 – 100 
	1734 đồng 

	3 
	101 – 200  
	2014 đồng 

	4
	201 - 300
	2536 đồng

	5
	301 - 400
	2834 đồng

	6
	401 trở lên
	2927 đồng


Biết rằng thuế giá trị gia tăng VAT là 10%. Bạn hãy tính xem trong tháng đó nhà bạn Dũng phải trả bao nhiêu tiền điện?


A. 324180,56 đồng.
B. 294709,6 đồng.


C. 305544,92 đồng.
D. 336099,412 đồng.
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